ĐỀ

Câu 1. Tìm nhận định sai.

Sự khác nhau giữa vụ kiện dân sự và việc dân sự là:

a. Thành phần của Hội đồng giải quyết.

b. Số lượng của Hội đồng giải quyết.

c. Giữa các đương sự có hay không có tranh chấp.

d. Các câu trên đều sai.

Câu 2. Bộ luật Tố tụng dân sự Việt Nam hiện hành:

a. Có tổng cộng 36 chương, 418 Điều và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2005.

b. Kể từ khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thành lập đến nay nước ta đã hai lần ban hành Bộ luật tố tụng dân sự.

c. Câu a,b đúng.

d. Câu a,b sai.

Câu 3. Điểm mới trong các nguyên tắc của ngành Luật tố tụng dân sự so với trước đây là:

a. Luật quy định nghĩa vụ thu thập và cung cấp chứng cứ chuyển từ cơ quan tiến hành tố tụng sang đương sự.

b. Nguyên tắc thực hiện chế độ xét xử có Hội thẩm nhân dân tham gia nay chỉ áp dụng khi Tòa án giải quyết vụ kiện dân sự mà thôi.

c. Câu a,b đúng.

d. Câu a,b sai

Câu 4. Anh A là quân nhân. Anh gây tai nạn giao thông cho anh B. Tòa Quân sự đã xử anh A mức án 2 năm và tách phần yêu cầu bồi thường thiệt hại về tính mạng ra thành một vụ án khác. Sau đó, anh B đã khởi kiện để yêu cầu bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. tòa án nào có thẩm quyền giải quyết vu án trên?

a. Tòa án nhân dân nơi xảy ra thiệt hại.

b. Tòa án nhân dân nơi A hoặc B cư trú.

c. Tòa Quân sự đã xử vụ án trên.

d. Các câu a,b,c đều sai.

Câu 5. Ông A có ba người con là B,C,D và khối tài sản khoản 300 triệu đồng. Ông A chết ngày 01/04/2004. Trước khi chết, ông có để lại di chúc với nội dung như sau: Ông cho B 50 triệu; C 50 triệu; và D 200 triệu và yêu câu các con thanh toán khoản nợ mà ông đã thiếu của ông K là 15 triệu. Ngày 22/5/2006 các con của ông A yêu cầu tòa án chia thừa kế theo pháp luật và Tòa án đã chấp nhận. Sau khi nhận di sản nhưng không thấy các con ông A trả nợ nên ngày 15/5/2007 ông K khởi kiện yêu cầu các con của ông A liên đới trả nợ. Trong trường hợp này Tòa án sẽ:

a. Không nhận đơn kiện của ông K vì đã hết thời hiệu khởi kiện.

b. Phải nhận đơn kiện của ông K vì thời hiệu khởi kiện tranh chấp này là 10 năm kể từ ngày mở thừa kế.

c. Phải chấp nhận yêu cầu của ông K vì đây là trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện.

d. Các câu b,c đều đúng.

Câu 6. Anh A xin ly hôn với chị B đồng thời yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng là 1 tỷ. Khi Tòa án tiến hành hòa giải ở giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm thì kết quả Tòa án hòa giải đoàn tụ không thành.  Khi Tòa tiếp tục hòa giải thuận tình ly hôn thì A, B đều thuận tình ly hôn. Về tài sản anh A chấp nhận nhận 400 triệu đồng còn chị B nhận 600 triệu đồng và cả hai yêu cầu Tòa án tính án phí họ phải chịu theo quy định. VậyA, B phải chịu là:

a. Anh A chịu 200.000đ án phí ly hôn và 20 triệu án phí về tài sản; chị B không phải chịu án phí.

b. Anh A chịu 200.000đ án phí ly hôn và 20 triệu án phí về tài sản; chị B chịu án phí là 28 triệu.

c. Anh A chịu 100.000đ án phí ly hôn và 10 triệu án phí tài sản; chị B chịu 100.000đ án phí ly hôn và 14 triệu án phí về tài sản.

d. Anh A chịu 50.000đ án phí ly hôn và 10 triệu án phí tài sản; chị B chịu 50.000đ án phí ly hôn và 14 triệu án phí về tài sản.

Câu 7. Sau khi cha mẹ qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Vì cha mẹ có để lại khối di sản khoản 300 triệu nên anh A đã yêu câu Tòa án bác tư cách thừa kế của anh B. Đây là:

a. Việc dân sự.

b. Vụ kiện dân sự không có giá ngạch.

c. Vụ kiện dân sự có giá ngạch.

d. Các câu a,b,c đều sai.

Câu 8. Anh A là công dân Lào, A qua Việt Nam học tập tại Trường Đại học Cần Thơ. A cư trú trên địa bàn Q.Ninh Kiều. Trong quá trình học tập, A có cho sinh viên B (Cư trú tại phường Trà Nóc, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) vay 2.000USD nhưng B không trả nên A khởi kiện. tòa án có thẩm quyền giải quyết là:

a. Tòa án Q.Ninh Kiều.

b. Tòa án phường Trà Nóc

c. Tòa án Q.Bình Thủy

d. Tòa án Thành phố Cần Thơ

Câu 9. Anh A ở xã X huyện Tri Tôn, tinh An Giang, do xã X giáp biên giới Cam-pu-chia nên anh thường xuyên qua biên giới để mua bán. Nam 2002 anh kết hôn với chị B (quốc tich cam-pu-chia và cư trú ở xã giáp ranh với xã X). Sau một thời gian chung sống, chị B bỏ về nước nơi chị cư trú trước đây. Nay anh A xin ly hôn, Tòa án có thẩm quyền giải quyết là:

a. Tòa án cấp huyện nơi chị B cư trú.

b. Tòa án cấp huyện Tri Tôn nơi anh A cư trú.

c. Phải do Tòa án nhân dân tỉnh An Giang giải quyết.

d. Các câu a,b,c đều đúng.

Câu 10. Anh A có cho anh B vay 5.000USD. Cả A,B đều cư trú ở quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Năm 2007 anh A sang Pháp du học nhưng nhiều lần yêu câu B trả nợ nhưng B không trả. Do đang ở nước ngoài nên A ủy quyền cho C (cư trú quận Bình Thủy, Cần Thơ) để thay mặt A kiện B đòi nợ. Tòa án TP.Cần Thơ đã thụ lý yêu cầu của C. Sau khi Tòa thụ lý được 2 tháng thì A về Việt Nam. Trong trường hợp này tòa thành phố Cần Thơ sẽ:

a. Đình chỉ và chuyển vụ án về cho tòa cấp huyện giải quyết.

b. Tạm đình chỉ để chờ quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giải quyết tranh chấp về thẩm quyền.

c. Tòa TP.Cần Thơ tiếp tục giải quyết.

d. Các câu a,b,c đều đúng.

Câu 11. Khi đương sự yêu cầu giải quyết tranh chấp về hợp đồng dân sự mà luật riêng không quy định thời hiệu khởi kiện thì thời hiệu khởi kiện được tính như sau:

a. Nếu hợp đồng được xác lập trước 01/01/2005 và tranh chấp trước ngày này thì thời hiệu khởi kiện là 2 năm tính từ ngày 01/01/2005.

b. Nếu hợp đồng xác lập trước ngày 01/01/2005 nhưng sau ngày này mới tranh chấp thì thời hiệu tính từ ngày phát sinh tranh chấp. Nếu hợp đồng được xác lập sau ngày 10/01/2005 thì thời hiệu khởi kiện là 2 năm kể từ ngày phát sinh tranh chấp.

c. Các câu a,b đều sai.

d. Các câu a,b đều đúng.

Câu 12. Về thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ do người chết để lại, thanh toán các khoản phí về tài sản được quy định:

a. Nếu việc mở thừa kế kể từ ngày 01/7/1996 đến ngày 31/12/2005 thì thời hiệu khởi kiện là 2 năm do BLDS năm 1995 không quy định thời hiệu khởi kiện đối với yêu cầu này.

b. Nếu việc mở thừa kế kể từ ngày 01/01/2006 thì thời hiệu khởi kiện là 10 năm kể từ ngày mở thừa kế.

c. Câu a,b đúng.

d. Câu a, b sai.

Câu 13. Anh A,B,C mỗi người cùng góp 5 chiếc xe ôtô để thành lập công ty vận tải ABC. Ngày 12/8/2008 anh A bán 3 trong số 5 chiếc xe của mình cho anh N mà không thong báo cho anh B và anh C. Mãi đến ngày 20/10/2008 anh B,C mới biết được việc anh A bán xe, nhưng do bận làm ăn nên mãi đến ngày 20/3/2009 B,C mới yêu cầu Tòa án cho mình thay thế vị trí của N để mua tài sản của A. Với yêu cầu này Tòa án sẽ:

a. Chấp nhận yêu cầu của B,C theo quy định tại khoản 3 Điều 223 BLDS năm 2005.

b. Không nhận đơn vì đã hết thời hiệu yêu cầu.

c. Câu a,b đều đúng.

d. Câu a,b đều sai.

Câu 14. Khi xem xét thẩm quyền của Tòa án trong việc giải quyết các tranh chấp về đất đai chung ta tháy Tòa án có thẩm quyền giải quyết các loại sau đây:

a. Các tranh chấp ai có quyền sư dụng đất. 

b. Các tranh chấp về giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất.

c. Các tranh chấp về tài sản gắn liền với đất.

d. Các câu a,b,c đều đúng.

Câu 15. Khi xem xét yêu cầu giải quyết việc dân sự về ly hôn, chia tài sản khi ly hôn và nuôi con sau khi ly hôn thì:

a. Đương sự yêu cầu nội dung nào từ một trong ba nội dung trên thì Tòa án giải quyết nội dung đó.

b. Tòa chi thụ lý việc dân sự trên khi đương sự đã thỏa thuận được cả ba nội dung đó trước khi yêu cầu.

c. Các câu a,b đều đúng.

d. Các câu a,b đều sai.

Câu 16. Về nguyên tắc, để xem Tòa án nào có thẩm quyền giải quyết thì:

a. Áp dụng các quy định tại Điều 35 BLTTDS.

b. Áp dụng các quy định tại Điều 36 BLTTDS.

c. Phải là tổng hợp các tòa có thẩm quyền được quy định tại Điều 35; 36 BLTTDS.

d. Các câu trên đều sai.

Câu 17. Chứng cứ trong vụ án dân sự phải có những đặc điểm sau:

a. Là những gì có thật và tồn tại khách quan.

b. Phải có tính liên quan đến vụ án.

c. Phải có tính hợp pháp.

d. Phải có đồng thời ba yếu tố trên.

Câu 18. Tìm nhận định sai:

Những điểm mới trong BLTTDS so với pháp lệnh tố tụng trước đây về nguồn của chứng cứ là quy định:

a. Các tài liệu đọc được, nghe được, nhìn được cũng là nguồn của chứng cứ.

b. Tập quán cũng là nguồn của chứng cứ.

c. Các câu a,b đúng.

d. Các câu a,b đều sai.

Câu 19. Trong các biện pháp thu thập chứng cứ được liệt kê tại khoản 2 Điều 85 BLTTDS như: lấy lời khai của đương sự, người làm chứng; trưng cầu giám định; quyết định định giá tài sane; xem xét, thẩm định tại chỗ; ủy thác thu thập chứng cứ; yêu cầu cá nhân, cơ quan tổ chức cung cấp tài liệu… thì:

a. Tòa án chỉ được áp dụng một trong các biện pháp trên trong quá trình giải quyết vụ án.

b. Tòa án được quyền áp dụng một hoặc một số biên pháp trên trong quá trình giải quyết vụ án.

c. Các câu a,b đúng.

d. Các câu a,b sai

Câu 20. A kiện đòi B 500 triệu đồng. Tòa buộc B trả cho A 300 triệu. Vậy án phí vụ án là:

a. 15 triệu

b. 24 triệu

c. 25 triệu

d. Các câu a,b,c đều sai

Câu 21. A gây tai nạn giao thông cho B. B phải điều trị tại bệnh viện hết 2 tháng. Sau khi xuất viện, B yêu câu a bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng gồm các khoản: 30 triệu đồng chi phí điều trị tại bệnh viện; 5 triệu đồng sửa xe; 10 triệu tiền lương bị mất trong thời gian điều trị tại bệnh viện. Giả sử Tòa án bác toàn bộ yêu câu của B. Vây, B phải chịu án phí là:

a. 2.250.000đ

b. 250.000đ

c. 750.000đ

d. B không phải chịu án phí.

Câu 22. Ông A có ba người con là B, C và D, ông có tài sản là 300 triệu đồng. Ông A chết năm 2004, đến ngày 15/7/2007 B yêu cầu Toà án xác định khối di sản của A thuộc di sản thừa kế của B, C đồng thời bác tư cách thừa kế của D. Án phí vụ án là:

a. 15 triệu đồng

b. 200.000đ

c. 15.200.000đ

d. Các câu trên đều đúng.

Câu 23. Chị B yêu cầu anh A trả 600 triệu tiền mua hàng đã 3 tháng nay anh không trả. Toà sơ thẩm buộc anh A phải trả cho chị B 300 triệu và chịu án phí 15 triệu đồng. Anh B không đồng ý với bản án sơ thẩm nên đã kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm. Toà cấp phúc thẩm sau khi xem xét yêu cầu của anh A và các tài liệu chứng cứ có trong vụ án đã chấp nhận một phần yêu cầu của anh. Theo đó tuyên chỉ buộc anh phải trả cho B 200 triệu. Án phí mà các đương sự phải trả là:

a. A chịu 10 triệu; B chịu 20 triệu.

b. A chịu 10.200.000đ; B chịu 20 triệu đồng.

c. A chịu 25 triệu; B chịu 35 triệu.

d. A chịu 25.200.000đ; B chịu 35 triệu.

Câu 24. Anh A xin ly hôn với chị B đồng thời xin được hưởng một nửa tài sản trong tổng số tài sản chung của vợ chồng là 400 triệu đồng. Toà sơ thẩm chấp nhận yêu cầu ly hôn của anh và xử cho anh được nhận 150 triệu. Anh không đồng ý và có đơn kháng cáo theo thủ tục phúc thẩm. Toà cấp phúc thẩm sau khi xem xét bác yêu cầu của anh. Án phí mà anh A phải chụi là:

a. 7.500.000đ

b. 7.700.000đ

c. 7.900.000đ

d. Các câu a,b,c đều sai.

Câu 25. Theo quy định của BLTTDS hiện hành thì những người sau đây người nào vẫn có thể tham gia với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích của đương sự?

a. Cán bộ ngành Toà án.

b. Cán bộ ngành Kiểm sát.

c. Cán bộ ngành công an.

d. Công dân Việt Nam có đầy đủ năng lực trách nhiệm pháp lý, không bị kết án hình sự hoặc quản chế hành chính.

Câu 26. Những trường hợp nào sau đây không phải từ chối hoặc thay đổi người tiến hành tố tụng?

a. Thẩm phán và Thư ký phiên toà sơ thẩm là anh em với nhau.

b. Hội thẩm nhân dân của phiên toà sơ thẩm và thẩm phán của phiên toà phúc thẩm là vợ chồng của nhau.

c. Thư ký ghi biên bản với Thẩm phán hoà giải tại phiên hoà giải là cha con với nhau.

d. Không trường hợp nào phải thay đổi cả.

Câu 27. Cán bộ ngành công an được quyền tham gia tố tụng với tư cách nào dưới đây?

a. Người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự.

b. Người đại diện theo pháp luật.

c. Người đại diện theo uỷ quyền.

d. Tất cả các câu a,b,c đều sai.

Câu 28. người nào sau đây không phải nộp tiền tạm ứng án phí?

a. Nguyên đơn

b. Bị đơn

c. Người có quyền và nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập.

d. Các câu a,b,c đều sai.

-----------------HẾT-------------

                                                                   Cần Thơ, ngày .. tháng 10 năm 2010

                                                                                          GV ra đề

                                                                           TRƯƠNG THANH HÙNG

